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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Docetaxel 80mg Nhóm 3 thuộc Gói thầu số 8: Cung cấp một số thuốc nhóm 3 cho các tỉnh miền Bắc; 
Mã hiệu: ĐTTT.generic.08.2018

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 6417/QĐ-BYT ngày 24/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2019-2020 đợt 2 thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Trung tâm MSTTTQG thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTMS ngày 26/10/2018 của Giám đốc Trung tâm MSTTTQG về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2019-2020 đợt 2 thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Trung tâm MSTTTQG thực hiện;
Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TTMS ngày 24/12/2018 của Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Gói thầu số 8: Cung cấp một số thuốc nhóm 3 năm 2019 cho các tỉnh miền Bắc; Mã hiệu: ĐTTT.generic.08.2018; 
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTMS ngày 14/2/2019 của Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8: Cung cấp một số thuốc nhóm 3 cho các tỉnh miền Bắc; Mã hiệu: ĐTTT.generic.08.2018;
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTMS ngày 23/5/2019 của Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với công ty TNHH Thương mại  và Công nghệ Hà Minh Gói thầu số 8: Cung cấp một số thuốc nhóm 3 cho các tỉnh miền Bắc; Mã hiệu: ĐTTT.generic.08.2018;
Căn cứ Biên bản thương thảo Thỏa thuận khung số 73/BB-TTHĐ ngày 27/5/2019 giữa Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia và Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định;

Căn cứ Báo cáo Thẩm định bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ Thẩm định đấu thầu ngày 29/5/2019;

Xét đề nghị của phòng Nghiệp vụ Đấu thầu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Docetaxel 80mg Nhóm 3 thuộc Gói thầu số 8: Cung cấp một số thuốc nhóm 3 cho các tỉnh miền Bắc; Mã hiệu: ĐTTT.generic.08.2018, cụ thể:
	STT
	Nhà thầu trúng thầu
	Giá trúng thầu (VNĐ)
	Danh mục thuốc chi tiết

	1
	Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định 
	8.440.200.000
	Phụ lục đính kèm


· Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. Cách thức thực hiện: Trung tâm ký thỏa thuận khung, các cơ sở y tế ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu;

· Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

Trong trường hợp cần thiết, các cơ sở y tế và nhà thầu thỏa thuận thời gian thực hiện hợp đồng trước ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
Điều 2. Nhà thầu được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Điều 1 có trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng với các cơ sở y tế với số lượng phù hợp đảm bảo nhu cầu điều trị trong thời gian thực hiện hợp đồng đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Giá trúng thầu nêu trên là giá đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan để thực hiện gói thầu như chi phí vận chuyển, bảo quản, bảo hành thuốc, các dịch vụ liên quan và các loại thuế, phí theo quy định nhà nước hiện hành. 

Điều 4. Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia có trách nhiệm ký kết Thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu nêu tại Điều 1 theo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Ông (Bà) thuộc các bộ phận: Văn phòng Trung tâm, Nghiệp vụ Đấu thầu, Nghiệp vụ Dược, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng thuốc, nhà thầu trúng thầu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Các PGĐ Trung tâm (để p/h thực hiện);

- Lưu VT, NVĐT.


	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trí Dũng
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PHỤ LỤC 1: 

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc Docetaxel 80mg Nhóm 3 thuộc 
Gói thầu số 8: Cung cấp một số thuốc nhóm 3 năm 2019 cho các tỉnh miền Bắc;
Mã hiệu: ĐTTT.generic.8.2018 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTMS ngày 29 tháng 05 năm 2019)

Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định
	STT
	STT trong Hồ sơ mời thầu
	Mã thuốc
	Hoạt chất
	Tên thuốc
	SĐK
hoặc số
GPNK
	Hàm lượng
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Quy cách đóng gói
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Giá trúng thầu

(VNĐ)
	Số lượng trúng thầu
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
	1
	C0101
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	VD-21823-14
	80mg
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	20.840
	8.440.200.000

	TỔNG CỘNG
	8.440.200.000
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PHỤ LỤC 2:

Phạm vi cung cấp chi tiết 

Gói thầu số 8: Cung cấp một số thuốc nhóm 3 năm 2019 cho các tỉnh miền Bắc; 

Mã hiệu: ĐTTT.generic.8.2018 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTMS ngày 29 tháng 05 năm 2019)

	STT
	Tên hoạt chất
	Tên thuốc
	Nồng độ, hàm lượng
	SĐK
hoặc số
GPNK
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Quy cách đóng gói
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn vị tính
	 Đơn giá trúng thầu 
(VNĐ) 
	Số lượng
	Thành tiền
(VNĐ)
	Tên đơn vị
	Tỉnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 3

	1
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14 
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	3.000
	1.215.000.000
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
	Hà Nội

	2
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	2.400
	972.000.000
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	Bắc Kạn

	3
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	2.400
	972.000.000
	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh
	Cao Bằng

	4
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	2.000
	810.000.000
	Bệnh viện K
	Hà Nội

	5
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	1.600
	648.000.000
	Bệnh viện Kiến An
	Hải Phòng

	6
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	1.000
	405.000.000
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh
	Bắc Ninh

	7
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	660
	267.300.000
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Hải Dương

	8
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	700
	283.500.000
	Bệnh viện Bạch Mai
	Hà Nội

	9
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	650
	263.250.000
	Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
	Hà Nội

	10
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	600
	243.000.000
	Bệnh viện Phổi Trung ương
	Hà Nội

	11
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	500
	202.500.000
	Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội
	Hà Nội

	12
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	500
	202.500.000
	Bệnh viện đa khoa Đức Giang
	Hà Nội

	13
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	440
	178.200.000
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
	Phú Thọ

	14
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	400
	162.000.000
	Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương
	Phú Thọ

	15
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	400
	162.000.000
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	Sơn La

	16
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	400
	162.000.000
	Bệnh viện Ung bướu
	Bắc Giang

	17
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	360
	145.800.000
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai
	Lào Cai

	18
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	400
	162.000.000
	BVĐK Tỉnh Tuyên Quang
	Tuyên Quang

	19
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	320
	129.600.000
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
	Ninh Bình

	20
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	288
	116.640.000
	BVĐK TT Tỉnh
	Lạng Sơn

	21
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	280
	113.400.000
	Bệnh viện Đa khoa Phố Nối
	Hưng Yên

	22
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	240
	97.200.000
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh
	Quảng Ninh

	23
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	200
	81.000.000
	Bệnh viện đa khoa Hà Đông
	Hà Nội

	24
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	200
	81.000.000
	Bệnh viên Lao và Bệnh Phổi
	Thái Nguyên

	25
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	150
	60.750.000
	Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên
	Thái Nguyên

	26
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	130
	52.650.000
	BVĐK Tỉnh
	Yên Bái

	27
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	120
	48.600.000
	Bệnh viện Phụ Sản
	Hải Phòng

	28
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	100
	40.500.000
	Bệnh viện Lao& Bệnh phổi
	Hải Dương

	29
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	100
	40.500.000
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam
	Hà Nam

	30
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	60
	24.300.000
	Bệnh viện Quân y 103
	Hà Nội

	31
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	60
	24.300.000
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	Điện Biên

	32
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	40
	16.200.000
	Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
	Quảng Ninh

	33
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	40
	16.200.000
	Bệnh viện C
	Thái Nguyên

	34
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	40
	16.200.000
	Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
	Hà Nội

	35
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	30
	12.150.000
	Bệnh viện Bãi Cháy
	Quảng Ninh

	36
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	20
	8.100.000
	Bệnh viện ĐK tỉnh Bắc Giang
	Bắc Giang

	37
	Docetaxel
	Bestdocel 80
	80mg
	VD-21823-14
	Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
	Tiêm truyền tĩnh mạch
	Hộp 1 lọ x 2ml dung dịch thuốc + 1 lọ dung môi 7,33ml
	Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
	Việt Nam
	Lọ
	405.000
	12
	4.860.000
	BVĐK tỉnh Hòa Bình
	Hòa Bình

	 
	Tổng cộng: 37 khoản
	20.840
	8.440.200.000 
	 
	 


16

